
THỐNG KÊ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Môn học:  LUẬT LAO ĐỘNG

Ca 1:   7h00' ngày 22 tháng 4 năm 2023 Hội trường: D203

Bằng số Bằng chữ

1 01 Lê Phương Anh 18-06-2007 TCK62 Luật LĐ

2 02 Nguyễn Chiêu Băng 22-12-2007 TCK62 Luật LĐ

3 03 Lê Huy Đạo 01-08-2007 TCK62 Luật LĐ

4 04 Đặng Văn Hậu 26-04-2006 TCK62 Luật LĐ

5 05 Lê Hà Quỳnh Hương 18-06-2007 TCK62 Luật LĐ

6 06 Nguyễn Hoàng Hiệp 23-07-2007 TCK62 Luật LĐ

7 07 Nguyễn Hà My 09-10-2007 TCK62 Luật LĐ

8 08 Nguyễn Thiện Nhân 08-11-2007 TCK62 Luật LĐ

9 09 Hoàng Vũ Thảo Nguyên 26-06-2007 TCK62 Luật LĐ

10 10 Nguyễn Bảo Tú 10-08-2007 TCK62 Luật LĐ

11 11 Phạm Minh Tuấn 28-08-2007 TCK62 Luật LĐ

12 12 Vũ Thu Thảo 21-08-2007 TCK62 Luật LĐ

13 13 Nguyễn Thị Ngọc Thư 04-09-2006 TCK62 Luật LĐ

14 14 Nguyễn Thị Thùy Trang 19-10-2007 TCK62 Luật LĐ

15 15 Nguyễn Trọng Thanh 20-02-2007 TCK62 Luật LĐ

16 16 Nguyễn Thành Vinh 02-08-2007 TCK62 Luật LĐ

Tổng số dự thi:...........Vắng............ Cán bộ coi thi 1 Cán bộ coi thi 2

SBD vắng:...................................... (Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên)

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

DANH SÁCH SV LỚP TCK62 - QTNL THI KẾT THÚC KỲ I ĐỢT 2 NĂM 2022-2023

TT SBD Họ và tên N.Sinh Lớp Môn thi Số tờ
Ký nộp 

bài

Điểm thi
Ghi chú



THỐNG KÊ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Môn học:  TIN HỌC

Ca 2:  9h00' ngày 22 tháng 4 năm 2023 Hội trường: A303

Bằng số Bằng chữ

1 01 Lê Phương Anh 18-06-2007 TCK62 Tin

2 02 Nguyễn Chiêu Băng 22-12-2007 TCK62 Tin

3 03 Lê Huy Đạo 01-08-2007 TCK62 Tin

4 04 Đặng Văn Hậu 26-04-2006 TCK62 Tin

5 05 Lê Hà Quỳnh Hương 18-06-2007 TCK62 Tin

6 06 Nguyễn Hoàng Hiệp 23-07-2007 TCK62 Tin

7 07 Nguyễn Hà My 09-10-2007 TCK62 Tin

8 08 Nguyễn Thiện Nhân 08-11-2007 TCK62 Tin

9 09 Hoàng Vũ Thảo Nguyên 26-06-2007 TCK62 Tin

10 10 Nguyễn Bảo Tú 10-08-2007 TCK62 Tin

11 11 Phạm Minh Tuấn 28-08-2007 TCK62 Tin

12 12 Vũ Thu Thảo 21-08-2007 TCK62 Tin

13 13 Nguyễn Thị Ngọc Thư 04-09-2006 TCK62 Tin

14 14 Nguyễn Thị Thùy Trang 19-10-2007 TCK62 Tin

15 15 Nguyễn Trọng Thanh 20-02-2007 TCK62 Tin

16 16 Nguyễn Thành Vinh 02-08-2007 TCK62 Tin

Tổng số dự thi:...........Vắng............ Cán bộ coi thi 1 Cán bộ coi thi 2

SBD vắng:...................................... (Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên)

Lớp Môn thi Số tờ
Ký nộp 

bài

Điểm thi
Ghi chú

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

DANH SÁCH SV LỚP TCK62 - QTNL THI KẾT THÚC KỲ I ĐỢT 2 NĂM 2022-2023

TT SBD Họ và tên N.Sinh



THỐNG KÊ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Môn học:  QUẢN TRỊ HỌC

Ca 3:  13h30' ngày 22 tháng 4 năm 2023 Hội trường: D203

Bằng số Bằng chữ

1 01 Lê Phương Anh 18-06-2007 TCK62 QTH

2 02 Nguyễn Chiêu Băng 22-12-2007 TCK62 QTH

3 03 Lê Huy Đạo 01-08-2007 TCK62 QTH

4 04 Đặng Văn Hậu 26-04-2006 TCK62 QTH

5 05 Lê Hà Quỳnh Hương 18-06-2007 TCK62 QTH

6 06 Nguyễn Hoàng Hiệp 23-07-2007 TCK62 QTH

7 07 Nguyễn Hà My 09-10-2007 TCK62 QTH

8 08 Nguyễn Thiện Nhân 08-11-2007 TCK62 QTH

9 09 Hoàng Vũ Thảo Nguyên 26-06-2007 TCK62 QTH

10 10 Nguyễn Bảo Tú 10-08-2007 TCK62 QTH

11 11 Phạm Minh Tuấn 28-08-2007 TCK62 QTH

12 12 Vũ Thu Thảo 21-08-2007 TCK62 QTH

13 13 Nguyễn Thị Ngọc Thư 04-09-2006 TCK62 QTH

14 14 Nguyễn Thị Thùy Trang 19-10-2007 TCK62 QTH

15 15 Nguyễn Trọng Thanh 20-02-2007 TCK62 QTH

16 16 Nguyễn Thành Vinh 02-08-2007 TCK62 QTH

Tổng số dự thi:...........Vắng............ Cán bộ coi thi 1 Cán bộ coi thi 2

SBD vắng:...................................... (Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên)

Lớp Môn thi Số tờ
Ký nộp 

bài

Điểm thi
Ghi chú

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

DANH SÁCH SV LỚP TCK62 - QTNL THI KẾT THÚC KỲ I ĐỢT 2 NĂM 2022-2023

TT SBD Họ và tên N.Sinh



THỐNG KÊ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Môn học:  KINH TẾ VI MÔ

Ca 4:  15h00' ngày 22 tháng 4 năm 2023 Hội trường: D203

Bằng số Bằng chữ

1 01 Lê Phương Anh 18-06-2007 TCK62 KTVM

2 02 Nguyễn Chiêu Băng 22-12-2007 TCK62 KTVM

3 03 Lê Huy Đạo 01-08-2007 TCK62 KTVM

4 04 Đặng Văn Hậu 26-04-2006 TCK62 KTVM

5 05 Lê Hà Quỳnh Hương 18-06-2007 TCK62 KTVM

6 06 Nguyễn Hoàng Hiệp 23-07-2007 TCK62 KTVM

7 07 Nguyễn Hà My 09-10-2007 TCK62 KTVM

8 08 Nguyễn Thiện Nhân 08-11-2007 TCK62 KTVM

9 09 Hoàng Vũ Thảo Nguyên 26-06-2007 TCK62 KTVM

10 10 Nguyễn Bảo Tú 10-08-2007 TCK62 KTVM

11 11 Phạm Minh Tuấn 28-08-2007 TCK62 KTVM

12 12 Vũ Thu Thảo 21-08-2007 TCK62 KTVM

13 13 Nguyễn Thị Ngọc Thư 04-09-2006 TCK62 KTVM

14 14 Nguyễn Thị Thùy Trang 19-10-2007 TCK62 KTVM

15 15 Nguyễn Trọng Thanh 20-02-2007 TCK62 KTVM

16 16 Nguyễn Thành Vinh 02-08-2007 TCK62 KTVM

Tổng số dự thi:...........Vắng............ Cán bộ coi thi 1 Cán bộ coi thi 2

SBD vắng:...................................... (Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên)

Lớp Môn thi Số tờ
Ký nộp 

bài

Điểm thi
Ghi chú

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

DANH SÁCH SV LỚP TCK62 - QTNL THI KẾT THÚC KỲ I ĐỢT 2 NĂM 2022-2023

TT SBD Họ và tên N.Sinh



THỐNG KÊ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Môn học:  TIẾNG ANH

Ca 1:  7h00' ngày 23 tháng 4 năm 2023 Hội trường: D203

Bằng số Bằng chữ

1 01 Lê Phương Anh 18-06-2007 TCK62 KTVM

2 02 Nguyễn Chiêu Băng 22-12-2007 TCK62 KTVM

3 03 Lê Huy Đạo 01-08-2007 TCK62 KTVM

4 04 Đặng Văn Hậu 26-04-2006 TCK62 KTVM

5 05 Lê Hà Quỳnh Hương 18-06-2007 TCK62 KTVM

6 06 Nguyễn Hoàng Hiệp 23-07-2007 TCK62 KTVM

7 07 Nguyễn Hà My 09-10-2007 TCK62 KTVM

8 08 Nguyễn Thiện Nhân 08-11-2007 TCK62 KTVM

9 09 Hoàng Vũ Thảo Nguyên 26-06-2007 TCK62 KTVM

10 10 Nguyễn Bảo Tú 10-08-2007 TCK62 KTVM

11 11 Phạm Minh Tuấn 28-08-2007 TCK62 KTVM

12 12 Vũ Thu Thảo 21-08-2007 TCK62 KTVM

13 13 Nguyễn Thị Ngọc Thư 04-09-2006 TCK62 KTVM

14 14 Nguyễn Thị Thùy Trang 19-10-2007 TCK62 KTVM

15 15 Nguyễn Trọng Thanh 20-02-2007 TCK62 KTVM

16 16 Nguyễn Thành Vinh 02-08-2007 TCK62 KTVM

Tổng số dự thi:...........Vắng............ Cán bộ coi thi 1 Cán bộ coi thi 2

SBD vắng:...................................... (Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên)

Lớp Môn thi Số tờ
Ký nộp 

bài

Điểm thi
Ghi chú

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

DANH SÁCH SV LỚP TCK62 - QTNL THI KẾT THÚC KỲ I ĐỢT 2 NĂM 2022-2023

TT SBD Họ và tên N.Sinh


